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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 
 

KHUNG RÀ SOÁT, TINH GIẢN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN: TIN HỌC LỚP 11 

(UpDate theo Thông tư 26) 

 
TT CHƯƠNG BÀI NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1 

Chương I: 

Một số khái 

niệm về lập 

trình và ngôn 

ngữ lập trình 

§1: Khái niệm 

lập trình và 

ngôn ngữ lập 

trình 

Mục 1: khái niệm lập trình 

Kiến thức đã có ở lớp 10 

(bài 5: Ngôn Ngữ Lập 

Trình. T.45) 

Hướng dẫn học sinh tự 

học 

2 Mục 2: phân loại NNLT 

Kiến thức đã có ở lớp 10 

(bài 5: Ngôn Ngữ Lập 

Trình. T.45) 

Hướng dẫn học sinh nhắc 

lại được 2 loại NNLT 

3 Mục 3: chương trình dịch: 

  Quá CKTKN 
Khuyến kích học sinh tự 

học SGK 4 
Phân biệt được thông dịch và 

biên dịch 

5 
§2: Các thành 

phần của 

NNLT 

Mục 1:a) không đề cập các kí 

tự đặc biệt 

Tuỳ theo trường chọn 

NNLT để dạy 

Khuyến kích học sinh 

tham khảo SGK 

6 
Mục 2: Chọn 1 NNLT phù hợp ở 

trường để giới thiệu 

 

7 
Bài tập SGK 

trang 13 

Câu hỏi 1,4: không giải  Khuyến kích học sinh tự 

học 

8 

Chương II: 

Chương 

trình đơn 

giản 

Câu hỏi và bài 

tập 9 trang 36 

Bỏ Kiến thức mở rộng Khuyến kích học sinh tự 

đọc 

9 

§ 9: cấu trúc 

rẽ nhánh Mục 1 

Kiến thức đã có ở lớp 10 

(bài 4: bài toán và thuật 

toán.T.32) 

Hướng dẫn hs tự học 

10 Mục 4: vd2 Tương tự ví dụ 1 đã dạy 
Khuyến kích học sinh tự 

đọc 
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11 
§ 10 

Câu hỏi 1,4: không giải 
Tương tự thuật toán 

Tong_1a đã dạy 

Khuyến kích học sinh tự 

đọc 

12 Mục 2 : vd trang 45 
Đã minh họa cách làm ở  

ví dụ 1 đã dạy 
Hướng dẫn hs tự học 

13 Mục 3 : vd trang 47 
Đã minh họa cách làm ở  

ví dụ 1 đã dạy 
Hướng dẫn hs tự học 

14 
§ TH2 

Bài tập 1;2;3 trang 50;51 
Đã học ở phần lý thuyết 

hs tự trả lời 
Khuyến khích hs tự học 

15 

Bài tập 5;8 trang 51 + Số lượng bài tập nhiều 

+ Kiến thức khó đối với 

hs lớp 11 

Khuyến kích học sinh tự 

đọc 

16 
Chương IV: 

Kiểu dữ liệu 

có cấu trúc 

§ 11: Kiểu 

Mảng, mục 1b 

trang 56 

Ví dụ 3 (trang 58) Nhiều ví dụ có thể bỏ bớt - Chỉ dạy ví dụ 1,2 

17 

Chương V: 

TỆP VÀ 

THAO TÁC 

VỚI TỆP 

§ 14: 
Mục 2: Phân loại và thao tác 

tệp 
Sẽ học ở bài 15 

- Hướng dẫn học sinh tự 

học tại nhà 

18 

Chương VI: 

Chương 

trình con và 

lập trình có 

cấu trúc 

§17: Chương 

trình con và 

phân loại 

Mục 1: (trang 93) Khái niệm 

chương trình con (Chỉ dạy 3 lợi 

ích) 

Nhiều nội dung không 

quá cần thiết trong bài 

học 

- Khuyến khích HS tự 

học 

Biên Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2020 

    Tổ trưởng 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Huynh 
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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẢ NĂM – NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN: TIN HỌC LỚP 11 
(UpDate theo Thông tư 26) 

 
I. Mục tiêu: 

Mục đích cuối cùng là HS nắm được cấu trúc chương trình Pascal, biết khái báo chương trình, sử dụng được các phép toán, biểu 

thức, hàm số học, câu lệnh gán, các thủ tục chuẩn vào ra. Học sinh soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình. Học sinh biết 

vận dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp và vận dụng kiểu mảng trong các bài thực hành. Đối với chương trình con, kiểu xâu, kiểu bảng 

ghi, kiểu tệp học sinh học sinh biết khai báo, và áp dụng trong các bài ví dụ minh học. 

II. Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục môn học/hoạt động giáo dục theo chương trình môn học 

TT 

(1) 

CHƯƠNG 

(2) 
BÀI/CHỦ ĐỀ 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

(3) 

HƯỚNG DẪN THỰC 

HIỆN 

(4) 

THỜI 

LƯỢNG 

(5) 

GHI CHÚ(6) 
(Hình thức tổ 

chức, nguồn lực, 

địa điểm, thời gian, 

đánh giá) 

1 

Chương I: 

Một số khái 

niệm cơ 

bản 

Bài 1. Khái 

niệm lập trình và 

ngôn ngữ lập 

trình 

 1.Kiến thức: 

  - Biết khái niệm về lập trình. 

- Hiểu ngôn ngữ lập trình bậc cao. 

- Hiểu được ý nghĩa và nhiệm vụ của 

chương trình dịch.  

 2.Kỹ năng:  

- Phân biệt được với ngôn ngữ máy và 

hợp ngữ. 

- Phân biệt được biên dịch và thông dịch. 

Mục 1: khái niệm lập 

trình (Hướng dẫn học 

sinh tự học) 

Mục 2: phân loại NNLT 

(Hướng dẫn HS nhắc lại 

2 loại NNLT) 

Mục 3: chương trình 

dịch: phân biệt thông 

dịch và biên dịch (hướng 

dẫn học sinh tự học 

SGK) 

1 tiết dạy trên lớp 
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2 

Bài 2. Các thành 

phần của ngôn 

ngữ lập trình 

1. Kiến thức: 

  - Nắm được các thành phần của một 

ngôn ngữ lập trình nói chung.Một ngôn 

ngữ lập trình có ba thành phần: Bảng chữ 

cái, cú pháp và ngữ nghĩa. 

  - Biết được một số khái niệm như: tên, 

tên chuẩn, tên dành riêng, tên do người 

lập trình đặt, hằng biến và chú thích. 

 2. Kỹ năng:   

  - Phân biệt được tên chuẩn với tên dành 

riêng và tên tự đặt 

  - Nhớ các quy định về tên, hằng và biến  

  - Biết đặt tên đúng và nhận biết được 

tên sai quy định. 

  - Sử dụng đúng chú thích.  

Mục 1:a) không đề cập 

các kí tự đặc biệt; 

khuyến khích HS tự đọc 

SGK 

Mục 2: chọn NNLT phù 

hợp ở trường để giới 

thiệu  

1 tiết  dạy trên lớp 

3 
Bài tập   - Ôn lại những kiến thức đã học về khái 

niệm lập trình và các thành phần cơ bản 

của ngôn ngữ lập trình.  

Câu hỏi 1,4: không giải 

(khuyến khích HS tự 

đọc SGK) 

1 tiết Tổ chức hoạt 

động nhóm để 

giải bài tập 

4 Chương II: 

Chương 

trình đơn 

giản 

Bài 3. Cấu trúc 

chương trình 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu được chương trình là sự mô tả 

của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập 

trình; 

- Biết cấu trúc chung của một chương 

trình đơn giản: cấu trúc chung và các 

thành  phần. 

 - Nhận biết được các phần của một 

chương trình đơn giản. 

 2. Kỹ năng:   

 - Nhận biết được các thành phần của 

chương trình. 

Cho hs xem chương 

trình pascal hoàn chỉnh 

1 tiết dạy trên lớp/ 

phòng máy 

5 Bài 4. Một số dữ 

liệu chuẩn 

Kiến thức: 

  - Biết được một số kiểu dữ kiệu chuẩn: 

minh họa ở một số 

chương trình 

1 tiết dạy trên lớp/ 

phòng máy 
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6 

Bài 5. Khai báo 

biến 

nguyên, thực, kí tự, logic; 

  - Hiểu cách khai báo biến. 

  - Học sinh biết được rằng mọi biến 

dùng trong chương trình đều được khai 

báo tên và kiểu dữ liệu. 

  - Học sinh biết được cấu trúc chung của 

khai báo biến trong ngôn ngữ Pascal. 

 2. Kỹ năng:    

  - Xác định được kiểu cần khai báo của 

dữ liệu đơn giản. 

  - Biết cách khai báo biến đúng.  

  - Học sinh khai báo được biến khi lập 

trình bằng ngôn ngữ Pascal.   

7 

Bài 6. Phép 

toán, biểu thức, 

câu lệnh gán 

 1.Kiến thức: 

  - Biết các khái niệm: phép toán, biểu 

thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức 

quan hệ. 

  - Hiểu lệnh gán; 

  - Viết được lệnh gán; 

  - Viết được các biểu thức số học và 

logic với các phép toán thông dụng. 

2. Kỹ năng:   

  - Sử dụng được các phép toán để xây 

dựng biểu thức; 

  - Sử dụng lệnh gán để viết chương 

trình. 

Minh họa ở một số 

chương trình 

1 tiết dạy trên lớp/ 

phòng máy 

8 
Bài 7. Các thủ 

tục vào/ra đơn 

giản 

 1.Kiến thức: 

  - Biết các lệnh vào/ra đơn giản để nhập 

dữ liệu từ bàn phím hoặc đưa dữ liệu ra 

màn hình; 

  - Biết các bước: soạn thảo, dịch, thực 

hiện và hiệu chỉnh chương trình; 

  - Biết một số công cụ của Turbo Pascal 

Thực hiện trên máy tính 1 tiết dạy trên lớp/ 

phòng máy 

9 

Bài 8. Soạn 

thảo, dịch, thực 
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hiện và hiệu 

chỉnh chương 

trình 

hoặc Borland Pascal; 

2. Kỹ năng:   

- Viết đúng được một số lệnh vào/ra đơn 

giản; 

- Biết nhập đúng dữ liệu khi thực hiện 

chương trình; 

- Biết khởi động và thoát khỏi Turbo 

Pascal hoặc Borland Pascal; 

- Bước đầu sử dụng được chương trình 

dịch để phát hiện lỗi; 

- Bước đầu chỉnh sửa được chương trình 

dựa vào thông báo lỗi của chương trình 

dịch và tính hợp lí của kết quả thu được 

10 
Bài tập  ôn tập kiến thức đã học ở chương II Câu hỏi và bài tập 9 

trang 36 ( khuyến khích 

học sinh tự đọc) 

1 tiết dạy trên lớp/ 

phòng máy 

11 

Bài thực hành 1 Kiến thức: 

- Biết kích hoạt phần mềm pascal, làm 

quen với một số chương trình đơn giản. 

- Bước đầu thực hiện các thao tác cơ bản 

trong pascal như: gõ, lưu, dịch và sửa lỗi, 

thực hiện một chương trình đơn giản. 

- Làm quen với một số tổ hợp phím 

thông dụng. 

 2. Kỹ năng:   

-  Biết sử dụng một số dịch vụ chủ yếu 

trong soạn thảo,lưu, dịch, chỉnh sửa 

chương trình dựa trên thông báo lỗi của 

chương trình dịch, chạy chương trình. 

  

thực hiện trên máy tính 2 tiết phòng máy 

12 chương III: 

Cấu trúc rẽ 

Bài 9. Cấu trúc 

rẽ nhánh 

Kiến thức:  

 - Học sinh biết được ý nghĩa của cấu 

trúc rẽ nhánh. 

minh họa ở một số 

chương trình 

mục 1; mục 4: ví dụ 2 

1 tiết học trên lớp/ 

phòng máy 
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nhánh và 

lặp 

 - Học sinh biết được cấu trúc chung của 

cấu trúc rẽ nhánh. 

 - Biết cách sử dụng đúng hai dạng cấu 

trúc rẽ nhánh trong lập trình dạng thiếu 

và dạng đủ. 

 - Hiểu được câu lệnh ghép. 

 Kỹ năng:  

 Bước đầu sử dụng cấu trúc rẽ nhánh 

If..then..else… trong ngôn ngữ lập trình 

Pascal để viết chương trình giải quyết 

được một số bài toán đơn giản. 

(hướng dẫn học sinh tự 

học) 

13 

Bài tập và thực 

hành cấu trúc rẽ 

nhánh 

1. Kiến thức: 

 Hiểu được cấu trúc rẽ nhánh và sử dụng 

cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán 

Kỹ năng:   

 Tổ chức chương trình có sử dụng cấu 

trúc rẽ nhánh  

thực hiện trên máy tính 1 tiết học trên lớp/ 

phòng máy 

14 

Bài 10. Cấu trúc 

lặp  

Kiến thức: 

  - Biết được ý nghĩa của cấu trúc lặp; 

  - Biết được cấu trúc chung của lệnh lặp 

có số lần biết trước và chưa biết trước 

trong ngôn ngữ lập trình Pascal; 

  2.Kỹ năng:   

  - Bước đầu sử dụng được lệnh lặp có số 

lần biết trước  và chưa biết trước để lập 

trình giải quyết một số bài toán đơn giản 

minh họa trên máy tính 

Câu hỏi 1,4: không giải; 

Mục 2 : vd trang 45; 

Mục 3 : vd trang 47 (hd 

hs tự học) 

2 tiết học trên lớp/ 

phòng máy 

15 

Bài thực hành 2 xây dựng được chương trình có cú pháp 

rẽ nhánh và lặp 

thực hiện trên máy tính 

Bài tập 1;2;3 trang 

50;51; Bài tập 5;8 trang 

51 (khuyến khích hs tự 

học) 

1  tiết phòng máy 
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16 

Kiểm tra 1 tiết toàn bộ kiến thức chương I,II, III thực hiện trên máy tính 1 tiết Thực hành 

(có thể kiểm tra 

kết hợp phần 

LT&TH) 

17 

Bài thực hành 

2(tt) 

xây dựng được chương trình có cú pháp 

rẽ nhánh và lặp 

thực hiện trên máy tính 

Bài tập 1;2;3 trang 

50;51; Bài tập 5;8 trang 

51 (khuyến khích hs tự 

học) 

1 tiết phòng máy 

18 Bài tập củng cố kiến thức chương III thực hiện trên máy tính 1 tiết phòng máy 

19 

Chương 

IV: Kiểu dữ 

liệu có cấu 

trúc 

Bài 11. Kiểu 

mảng và biến có 

chỉ số  

1. Kiến thức: biết khai báo, nhập, xuất 

mảng 1 chiều 

 2. Kỹ năng:   

  - Tạo được  kiểu mảng một chiều và sử 

dụng biến mảng một chiều trong ngôn 

ngữ lập trình Pascal để viết chương trình. 

  

minh họa trên máy tính 

chỉ dạy ví dụ 1,2 

4 tiết học trên lớp/ 

phòng máy 

20 Bài thực hành 3 Thực hành kĩ năng học về mảng 1 chiều thực hiện trên máy tính 2 tiết phòng máy 

21 Bài thực hành 4 Củng cố khai báo mảng, duyệt truy cập 

các phần tử của mảng 

thực hiện trên máy tính 2 tiết phòng máy 

22 

Bài 12. Kiểu dữ 

liệu xâu 

 1. Kiến thức:Biết  được một kiểu dữ liệu 

mới, biết được khái niệm kiểu xâu. 

   - Phân biệt sự giống và khác nhau giữa 

kiểu mảng kí tự và kiểu xâu kí tự. 

   - Biết được cách khai báo biến, nhập 

xuất dữ liệu, tham chiếu đến từng kí tự 

của xâu. 

   - Biết các phép toán liên quan đến xâu. 

 2.Kỹ năng:   

  - Khai  báo được biến kiểu xâu trong 

ngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng biến 

minh họa trên máy tính 2 tiết học trên lớp/ 

phòng máy 
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xâu và các phép toán trên xâu để giải 

quyết một số bài toán đơn giản. 

23 Bài thực hành 5 củng cố kiến thức đã học ở bài kiểu xâu thực hiện trên máy tính 2 tiết phòng máy 

24 Bài tập Nội dung kiến thức ở chương IV thực hiện trên máy tính 2 tiết Thực hành 

25 Ôn tập Ôn lại kiến thức HKI  Thực hiện trên máy tính 2 Tiết Thực hành 

26 

Thi học kì I Nội dung kiến thức ở HKI thực hiện trên máy tính 1 Tiết Thực hành 

(có thể kiểm tra 

kết hợp phần lý 

thuyết và thực 

hành) 

27 

Chương V: 

tệp và thao 

tác với tệp 

Bài 14: Kiểu dữ 

liệu tệp 

1. Kiến thức:Biết đặc điểm, vai trò của 

kiểu liệu dữ tệp 

  - Biết các khái niệm về tệp văn bản. 

 - Biết các thao tác cơ bản đối với tệp. 

 2. Kĩ năng: nhận biết được thao tác được 

với tệp 

Mục 2: Phân loại và 

thao tác tệp ( hướng dẫn 

hs học ở nhà) 

1 Tiết học trên lớp/ 

phòng máy 

28 Bài 15: Thao tác 

với tệp 

Kiến thức: 

   - Biết hai thao tác cơ bản đối với tệp đó 

là đọc và ghi tệp. 

 2. Kỹ năng:  làm việc được với tệp 

Minh họa trên máy tính 1 tiết 
học trên lớp/ 

phòng máy 

29 Bài 16: Ví dụ 

làm việc với tệp 

 1. Kiến thức 

   - Hiểu các thao tác cơ bản làm việc với 

tệp: khai báo, mở tệp, gắn tên tệp, 

đọc/ghi tệp và đóng tệp 

 2. Kỹ năng:   

  - Sử dụng được các hàm và thủ tục liên 

quan để giải quyết các bài tập, thực hiện 

được các thao tác cơ bản đối với tệp  

Thực hiện trên máy tính 2 tiết phòng máy 

30 Bài tập củng cố kiến thức chương V Thực hiện trên máy tính 2 tiết phòng máy 
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31 

Chương 

VI: 

Chương 

trình con 

Bài 17: Chương 

trình con và 

phân loại 

 1. Kiến thức:Biết được cấu trúc của 

chương trình con. 

- Phân biệt được 2 loại chương trình con 

là hàm và thủ tục.  

 2. Kỹ năng:   

- Nhận biết các thành phần trong phần 

đầu của thủ tục. 

- Nhận biết được hai loại tham số hình 

thức trong phần đầu của thủ tục 

- Nhận biết được cách khai báo hai loại 

chương trình con cùng với tham số hình 

thức của chúng.  

 Mục 1: (trang 93) Khái 

niệm chương trình con 

(Chỉ dạy 3 lợi ích)- 

khuyến khích hs tự học 

1 tiết 
học trên lớp/ 

phòng máy 

32 Kiểm tra 1 tiết 
Nội dung kiến thức chương V, chương 

VI 
Thực hiện ở phòng máy 1 Tiết 

Thực hành 

(có thể kiểm tra 

kết hợp phần lý 

thuyết và thực 

hành) 

33 

Bài 17: Chương 

trình con và 

phân loại (tiếp 

theo) 

 1. Kiến thức:Biết được cấu trúc của 

chương trình con. 

- Phân biệt được 2 loại chương trình con 

là hàm và thủ tục.  

 2. Kỹ năng:   

- Nhận biết các thành phần trong phần 

đầu của hàm. 

- Nhận biết được hai loại tham số hình 

thức trong phần đầu của hàm 

- Nhận biết được cách khai báo hai loại 

chương trình con cùng với tham số hình 

thức của chúng.  

Thực hiện ở phòng máy 1 Tiết 
học trên lớp/ 

phòng máy 

34 

Bài 18: Ví dụ về 

cách viết và sử 

dụng chương 

trình con 

1. Kiến thức: 

- Biết được cấu trúc chung và vị trí của 

thủ tục/ hàm trong chương trình chính. 

- Phân biệt được tham số giá trị và tham 

thực hiện trên máy tính 2 tiết phòng máy 
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số biến trong thủ tục/ hàm 

- Nắm được khai báo biến toàn cục và 

biến cục bộ. 

 2. Kỹ năng:   

- Nhận biết được các thành phần trong 

đầu của một thủ tục/ hàm 

Nhận biết được lời gọi thủ tục/hàm ở 

chương trình chính cùng với tham số 

thực sự 

phânn biệt được hàm và thủ tục 

35 Bài thực hành 6 Củng cố kiến thức về chương trình con thực hiện trên máy tính 2 tiết phòng máy 

36 Bài tập Củng cố kiến thức chương VI 
Ôn tập kiến thức chương 

VI 
2 tiết phòng máy 

37 Thi học kì II Kiến thức học kì 2 Thực hiện trên máy tính 1 tiết 

Thực hành 

(có thể kiểm tra 

kết hợp phần lý 

thuyết và thực 

hành) 

 

 Biên Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2020 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Huynh 
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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 
 

 

  

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN: TIN HỌC LỚP 10 
(UpDate theo Thông tư 26) 

Cả năm: 35 tuần; 70 tiết 

(Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần =  36 tiết) 

 
TUẦN TIẾT BÀI/ CHỦ ĐỀ GHI CHÚ 

1 

7/9/2020 - 13/09/2020 

1 Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình   

2 Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình   

2 

14/9/2020 - 20/09/2020 

3 Bài tập   

4 Bài 3. Cấu trúc chương trình   

3 

21/9/2020 - 27/9/2020 

5 
Bài 4. Một số dữ liệu chuẩn   

Bài 5. Khai báo biến   

6 Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán   

4 

28/9/2020 - 4/10/2020 

7 

Bài 7. Các thủ tục vào/ra đơn giản   

Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình 
  

8 Bài tập    

5 

5/10/2020 - 11/10/2020 

9 Bài thực hành 1   

10 Bài thực hành 1   

6 

12/10/2020 - 18/10/2020  

11 Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh   

12 Bài tập và thực hành cấu trúc rẽ nhánh   

7 

18/10/2020 - 25/10/2020 
13, 14 Bài 10. Cấu trúc lặp  

  

8 

26/10/2020 - 01/11/2020 

15 Bài thực hành 2 
  

16 Kiểm tra 1 tiết (Kiểm tra giữa kì I) 
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TUẦN TIẾT BÀI/ CHỦ ĐỀ GHI CHÚ 

9 

2/11/2020 - 8/11/2020 

17 Bài thực hành 2   

18 Bài tập   

10 

9/11/2020 - 15/11/2020 

19 Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số    

20 Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số    

11 

16/11/2020 - 22/11/2020 

21 Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số    

22 Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số    

12 

23/11/2020 - 29/11/2020 

23 Bài tập và thực hành 3   

24 Bài thực hành 3   

13 

30/11/2020 - 6/122020 

25 Bài thực hành 4   

26 Bài thực hành 4   

14 

7/12/2020 - 13/12/2020 

27 Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu   

28 Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu   

15 

14/12/2020 - 20/12/2020 

29 Bài thực hành 5   

30 Bài thực hành 5   

16 

21/12/2020 - 27/12/2020 

31 Bài tập   

32 Bài Tập   

17 

28/12/2020 - 3/01/2021 

33 Ôn tập   

34 Ôn tập   

18 

04/01/2021 - 10/01/2021 

35 Thi học kì I   

36 Sửa bài thi học Kì I   

 Biên Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2020 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Huynh 
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN: TIN HỌC LỚP 10 
Cả năm: 35 tuần; 70 tiết 

(Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết) 

(UpDate theo Thông tư 26) 

TUẦN TIẾT BÀI/ CHỦ ĐỀ GHI CHÚ 

19 
04/01/2021 - 10/01/2021 

37 Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp   

20 
11/01/2021 - 17/01/2021 

38 Bài 15. Thao tác với tệp   

21 
18/01/2021 - 24/01/2021 

39 Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp   

22 
25/01/2021 - 31/01/2021 

40 Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp   

23 
01/02/2021 - 07/02/2021 

41 Bài tập   

24 

22/02/2021 - 28/02/2021 
42 Bài tập   

25 
01/03/2021 - 07/03/2021 

43 Bài 17. Chương trình con và phân loại    

26 

08/03/2021 - 14/03/2021 
44 Kiểm tra 1 tiết (Thi giữa kì)   

27 
15/03/2021 - 21/03/2021 

45 Bài 17. Chương trình con và phân loại    

28 
22/03/2021 - 28/03/2021 

46 Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con   

29 
29/03/2021 - 04/04/2021 

47 Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con   

30 
05/04/2021 - 11/04/2021 

48 Bài thực hành 6   

31 
12/04/2021 - 18/04/2021 

49 Bài thực hành 6   

32 
19/04/2021 - 25/04/2021 

50 Bài tập   

33 
26/04/2021 - 02/05/2021 

51 Bài tập   
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TUẦN TIẾT BÀI/ CHỦ ĐỀ GHI CHÚ 

33 
03/05/2021 - 09/05/2021 

52 Ôn Tập   

34 
10/05/2021 - 16/05/2021 

53 Ôn Tập   

35 
17/05/2021 - 23/05/2021 

54 Thi học kỳ II   

 Biên Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2020 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Huynh 

 

 

  


